TỔNG HỢP NHÓM 2: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
	STT
	Khoa
	Hiện có
	Nhu cầu tăng thêm
	Nâng cao trình độ

	1
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	+ Giảng viên: 23 trong đó gồm : NCS 02 GV, Thạc sĩ 08 GV, đang học cao học 04 GV , Đại học 09 GV
+ Nhân viên: 02 trong đó gồm : Đại học 01 người  và Trung cấp 01 người

	07 -TS 01 GV, Thạc sĩ 06 GV, 

	Nhu cầu nâng cao trình độ: 100% giáo viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.


	2
	Khoa công nghệ Điện – Điện tử
	Số lượng: 30, trình độ: 19 thạc sỹ và 11 kỹ sư và thỉnh giảng 03 (trong có 01 thạc sỹ, 02 kỹ sư).

	14 Giảng viên có trình độ thạc sỹ
	· + Chuyên môn: 1 tiến sỹ và 11 thạc sỹ.
· + Tin học IC3;
· + Ngoại ngữ: tiếng Anh 450 điểm TOEIC hoặc B1 chuẩn Châu Âu; 
· + Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.


	3
	Khoa Công nghệ thông tin
	Số lượng: 30 GV
Trình độ trên đại học: 20 GV

	02 Giảng viên có trình độ trên đại học
	+ Chuyên môn: 10 GV (2 tiến sỹ, 8 thạc sỹ chuyên ngành CNTT)
+ Ngoại ngữ: 10 GV trình độ B1
+ Chính trị: 2 GV trình độ trung cấp chính trị


	4
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	Số lượng: 10 giảng viên
Trình độ:  5 thạc sĩ, 5 kỹ sư

	Số lượng: 02
Trình độ : thạc sĩ chuyên ngành Điện Lạnh
	100% đạt chuẩn theo quy định

	5
	Khoa Công nghệ Động lực
	Số lượng: 18 giảng viên
Trình độ:  1 TS ,13 thạc sĩ, 4 ĐH

	     Số lượng 04
	100 % giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn đối với giảng viên dạy nghề, tự nâng cao kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của ngành

	6
	Khoa Công nghệ May Thời trang
	[bookmark: _GoBack]- 8 giảng viên  cơ hữu 
Trình độ chuyên môn: 4 thạc sĩ ( trong đó có 1 thạc sỹ Quản lý giáo dục, 1 thạc sĩ giáo dục học, 2 thạc sĩ chuyên ngành )
- 1 nhân viên giáo vụ

	Không đề nghị
	



